
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Bùi Kim Huệ 04/3/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không

Thôn Lê Xá 

xã Mao 

Điền, TP Hải 

Phòng

Thôn Lê Xá, 

xã Mao Điền, 

TP Hải Phòng

12/12
Đại học ngành 

Luật
Cử nhân

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B1

Công chức VP 

HĐND- UBND 

xã

UBND xã 

Mao Điền
20/03/2017

- Đại biểu 

HĐND xã Mao 

Điền NK 2021-

2026;

2 Trần Xuân Kiều 10/10/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Thôn Phú 

Xá, xã Mao 

Điền, TP. 

Hải Phòng

Thôn Phú Xá, 

xã Mao Điền, 

TP. Hải Phòng

12/12

 Thạc sĩ Kinh tế 

Chính trị; Kỹ Sư 

Quản lý đất đai; 

Đại học ngành 

Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Cao cấp

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Phó Bí thư Đảng 

uỷ, Chủ tịch 

UBND xã Mao 

Điền

UBND xã 

Mao Điền
07/06/2006

- Đại biểu 

HĐND xã Mao 

Điền NK 2021-

2026;

3 Vũ Đình Phong 14/4/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Thôn Lý Đỏ - 

Xã Bình 

Giang – TP 

Hải Phòng 

Thôn Tân Cờ 

– Xã Mao 

Điền – TP Hải 

Phòng

12/12

Đại Học ngành 

quản trị kinh 

doanh

Cử nhân Không Không
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị

Công ty cổ 

phần thức 

ăn Hoa Kỳ 

không Không

4 Vũ Văn Thuận 28/2/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Thôn tân Kỳ, 

xã Mao 

Điền, tp. Hải 

Phòng

Thôn Tràng 

Kỹ, xã Mao 

Điền, tp. Hải 

Phòng

12/12

Đại học ngành 

hành chính quản 

lý nhà nước

Cử nhân
Trung 

cấp
Không

Ủy viên BTV, 

Chủ tịch UB 

MTTQ xã

Uỷ ban 

MTTQ xã 

Mao Điền

07/4/1995

- Đại biểu 

HĐND xã Mao 

Điền NK 2021-

2026;

5 Phạm Thị Vui 05/05/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không

Thôn Lương 

Phúc – Xã 

Kẻ Sặt – TP 

Hải Phòng

Thôn Lương 

Phúc – Xã Kẻ 

Sặt – TP Hải 

Phòng

12/12
Đại Học ngành 

kế toán
Cử nhân Không Không Kế toán 

Công ty cổ 

phần thức 

ăn Hoa Kỳ

không Không

Nơi ở hiện 

nay

Quốc 

tịch

Là đại biểu 

Hội đồng nhân 

dân

(nếu có)

Ghi chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người.

Tôn 

giáo
Quê quán

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Trình độ

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Dân 

tộc

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ MAO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MAO ĐIỀN KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 4

  Gồm các thôn: Tân Kỳ, Phú Xá, Tràng Kỹ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
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